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(54) CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS THURINGIENSIS SEROVAR CANADENSIS 
SP14.2 THUẦN KHIẾT VỀ MẶT SINH HỌC MANG GEN MÃ HÓA PROTEIN 
ĐỘC TỐ CRY2AB39 DIỆT SÂU ĐỤC QUẢ ĐẬU TƯƠNG

(57)  Sáng chế đề cập đến chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis serovar canadensis SP14.2 
thuần khiết về mặt sinh học phân lập tại Việt Nam, có khả năng tạo bào tử và sinh tổng hợp 
protein tinh thể độc tố Cry2Ab39 diệt côn trùng bộ cánh vẩy (Lepidoptera), cụ thể là sâu 
đục quả đậu tương (Etiella zinkenella). Chủng Bacillus thuringiensis serovar canadensis 
SP14.2 thuần khiết về mặt sinh học theo sáng chế mang cấu trúc đoạn gen cry2Ab39 có 
kích thước 1899 bp, mã hóa 633 axit amin sản sinh protein độc tố Cry2Ab39 có trọng 
lượng 70.79 kDa và diệt sâu đục quả đậu tương Etiella zinkenella, gen cry2Ab39 đã được 
đăng ký trên ngân hàng gen Quốc tế với mã số: MN319700, protein độc tố Cry2Ab39 với 
mã số QIQ19560 trong cơ sở dữ liệu của Trung tâm Tài nguyên protein vi khuẩn kháng sâu 
(The Bacterial Pesticidal Protein Resource Center - BPPRC).
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